
NGUYỄN KHÁNH TOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.03.05.0CÐ KTDN 22A23/04/2004ÂnHuỳnh Mẫn03122210041

5.75.06.27.0CÐ KTDN 22A28/12/2003BửuPhùng Danh03122210072

6.87.06.67.0CÐ KTDN 22A15/12/2004GiangLê Tuấn03122210143

5.55.05.87.0CÐ KTDN 22A17/04/2004HânNguyễn Thị Ngọc03122210174

5.24.06.27.0CÐ KTDN 22A25/09/2004HânPhạm Thị Ngọc03122210185

5.14.55.08.0CÐ KTDN 22A09/01/2004LoanTrần Thị Bích03122210256

5.14.55.47.0CÐ KTDN 22A15/11/2004NgânTrần Thị Kim03122210327

5.04.55.07.0CÐ KTDN 22A03/12/2003NguyênVũ Đình03122210368

3.92.05.47.0CÐ KTDN 22A17/02/2004ThànhNguyễn Việt03122210469

5.04.55.27.0CÐ KTDN 22A30/09/2004TươiTrần Thị031222105610

5.44.06.29.0CÐ KTDN 22A11/11/2003VũHà Hoàng031222105711

4.54.04.67.0CÐ KTDN 22A15/08/2004VyPhạm Yến031222105812

HG-
CÐKTDN21B-

BHXH
1.32.00.03.0CÐ KTDN 21B05/08/2003HuỳnhVõ Thị Như031221107913

HG-
CÐKTDN21B-

BHXH
5.14.55.85.0CÐ KTDN 21B03/11/2003TâmNguyễn Thanh031221110514
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